
330 HSO268690057534 010190 Phạm Trần Huỳnh Thảo 14/12/2011 Trường trung học cơ sở Lương Quới Vật lý 5.00 5.50 8.25 6.75 9.6 9.6 32.25331 HSO268690054057 010193 Nguyễn Tuấn Thịnh 17/10/2011 Trường THCS Tân Thạch Vật lý 5.25 8.50 8.00 5.25 9.9 9.8332 32.25HSO268690056391 010161 Nguyễn Thiên Kim 29/06/2011 Trường trung học cơ sở Lương Quới Vật lý 5.00 8.25 9.00 4.75 9.6 9.8333 HSO268690052468 010172 |Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa
31.75

| 01/09/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 6.00 7.25 4.50 6.75 9.4 9.5 31.25334 HSO268690061266 010146 Nguyễn Vũ Hải 15/08/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 5.50 6.00 7.25 6.25 TT04 9.6 9.7335 31.25HSO268690092386 010186 Nguyễn Trần Minh Quân 04/12/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 5.75 5.00 7.00 6.50 TT04 9.9 9.7 30.75336 HSO268690050663 010145 Nguyễn Lâm Việt Đức 17/06/2011 Trường Trung học cơ sở Tam Phước Vật lý 7.00 6.00 9.25 4.25 10 9.8 30.75337 HSO268690092049 010164 Phan Võ Gia Lộc 22/09/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 4.25 7.25 7.75 5.25 9.5 9.6 29.75338 HSO268690061581 010202 Lê Đặng Tường Vy 30/01/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Xiếu Vật lý 5.25 6.00 6.25 6.00 9.8 9.9 29.50339 HSO268690074953 010196 Tạ Hoàng Tiến 27/11/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 7.00 4.75 8.75 4.50 9.8 9.6340 29.50HSO268690074217 010187 Phan Minh Quân 15/07/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 6.25 7.50 7.50 4.00 9.8 9.7341 29.25HSO268690079984 010169 Châu Nguyễn Bảo Ngần 15/06/201 Trường THCS Tân Thạch Vật lý 6.50 6.25 8.75 3.75 9.9 9.7 29.00342 |HSO268690074766 010185 Lê Huỳnh Thiên Phương 13/03/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 4.50 5.50 6.25 6.00 9.6 9.6 28.25343 HSO268690074619 010201 Trần Ngọc Cát Tường 18/08/2011 Trường THCS Bến Tre Vật lý 5.75 5.00 8.50 4.50 9.7 9.5 28.25344 HSO268690061125 010147 Võ Hoàng Gia Hạo 10/10/2011 Trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre Vật lý 5.00 4.00 8.25 5.25 9.4 9.6 27.75345 |HSO268690062320 010519 Nguyễn Ngọc Thái Anh 06/12/2011 Trường THCS Phú Hưng Địa lý 8.00 7.50 9.25 10.00 TT01 10 9.9 44.75346 HSO268690074000 010527 Trần Thị Thảo Ngân 12/07/2011 Trường THCS Phong Nẫm Địa lý 5.75 8.50 9.25 9.25 TT01 10 10 42.00347 HSO268690090977 010520 Đỗ Ngọc Minh Châu 27/08/2011 Trường THCS Tân Thạch Địa lý 6.50 6.00 8.50 8.00 10 9.7 37.00348 HSO268690053853 010535 Nguyễn Huỳnh Thạnh 17/09/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Địa lý 5.25 6.00 7.00 8.75 TT02 9.9 9.5349 35.75HSO268690074505 010530 Nguyễn Phúc Nguyên 30/04/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 7.25 6.00 7.25 7.00 TT02 9.9 9.8
350 HSO268690060654 34.50010522 Trần Lê Vĩnh Khang 04/05/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Địa lý 5.75 5.00 7.50 6.75 TT03 9.9 9.5351 31.75HSO268690060322 010518 Lê Thị Như  Anh 30/04/2011 Trường THCS Phong Nẫm Địa lý 5.50 5.00 6.00 7.50 TT03 9.8 9.6352 31.50HSO26869005212 010538 Nguyễn Hồng Minh Thư 06/10/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 6.50 4.75 8.00 5.25 9.7 9.4 29.75353 HSO268690067925 010539 Nguyễn Võ Minh Thư 22/10/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 6.50 5.25 6.25 5.75 TT03 9.8 9.5354 29.50HSO268690053862 010536 Diệp Hữu Thiện 12/05/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Địa lý 6.25 4.00 4.50 7.25 TT03 9.9 9.3 29.25355 HSO268690055800 010524 Huỳnh Nam Khôi 23/07/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 5.75 3.25 9.00 4.75 9.9 9.5356 27.50HSO268690065163 010532 Lê Tú Quyên 25/03/2011 Trường THCS Phú Hưng Địa lý 6.75 4.50 6.00 5.00 9.4 9.4 27.25357 HSO268690075632 010543 Bùi Ngọc Như Ý 24/09/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 6.00 5.00 8.25 3.50 TT04 9.8 9.5 26.25358 HSO268690050235 010531 Nguyễn Gia Phúc 01/01/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 6.25 5.00 6.25 4.25 10 9.4359 26.00HSO268690054277 010534 Trần Tấn Thành 28/06/2011 Trường THCS Tân Trung Địa lý 4.75 4.50 5.25 5.50 9.9 9.7360 25.50HSO268690071499 010525 Phùng Thiên Kim 14/09/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 4.25 3.50 6.75 5.50 9.8 9.3361 25.50|HSO268690053748 010533 Nguyễn Phương Quỳnh 29/12/2011 Trường THCS Thừa Đức Địa lý 5.25 3.25 6.00 5.25 9.8 9.6 25.00362 HSO268690073247 010521 Lương Gia Huy 09/03/2011 Trường THCS Phú Hưng Địa lý 5.75 3.50 5.50 4.50 TT04 9.7363 9.3 23.75HSO268690072508 010529 Lê Như Ngọc 11/10/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Địa lý 5.50 3.00 7.25 3.75 9.5 9.1364 23.25HSO268690059313 010541 Lê Thị Thảo Vy 27/11/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 6.50 4.00 5.75 3.50 9.8 9.5365 23.25HSO268690061684 010540 Nguyễn Đức Tri 13/07/2011 Trường THCS Bến Tre Địa lý 5.75 4.25 6.25 3.50

9.8366 9.5 23.25HSO268690063379 010523 Cao Huỳnh Minh Khôi 22/02/2011 Trường THCS Vĩnh Phúc Địa lý 5.75 3.00 5.50 4.25 TT04 10 9.3 22.75



367 HSO268690058197 010526 Nguyễn Thị Yến Linh
13/03/2011 Trường THCS Mỹ Hóa Địa lý 5.00 2.75 4.25 2.25

368 HSO268690076324 010542 Trần Hà Thảo Vy 27/03/2011 Trường THCS Đỗ Nghĩa Trọng Địa lý 4.75 2.25 4.00 2.25
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